
BỘ CÂU HỎI PHẦN THI TRẮC NGHIỆM TOÁN 3
 Chương II. Tổ hợp và Xác suất

Câu 1: Gieo một đồng tiền. Tính xác suất của biến cố : “Xuất hiện mặt sấp”. (dễ)




A.	B.	C.	D.

Câu 2: Gieo hai con súc sắc cân đối đồng chất một lần. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt chia hết cho là: (dễ)




A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: _GoBack]Câu 3: Một hộp đựng 4 bi xanh và 6 bi đỏ, lần lượt rút viên bi. Xác suất để rút được 1 bi xanh và 1 bi đỏ là: (dễ)




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 4: Một bình đựng quả cầu xanh và quả cầu đỏ và quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên quả cầu. Xác suất để được quả cầu khác màu là: (dễ)




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 5: Một bình đựng quả cầu xanh và quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên quả cầu. Xác suất để được quả cầu toàn màu xanh là: (dễ)




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn không có nữ nào cả. (dễ)




A.	B.	C. 	D. 
Câu 7: Gieo hai con súc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc xắc bằng 7 là: (dễ)




A.	B.	C. 	D. 
Câu 8: Từ một hộp chứa 3 quả cầu trắng và 2 quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên ra 2 quả cầu. Xác suất để lấy được cả 2 quả trắng là: (dễ)




A.	B.	C. 	D. 
Câu 9: Gieo hai con súc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên hai con như nhau là: (dễ)




A.	B.	C. 	D. 
Câu 10: Một lô hàng gồm 1000 sản phẩm, trong đó có 50 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng đó 1 sản phẩm. Xác suất để lấy được sản phẩm tốt là: (trung bình)
A. 0,94.	B. 0,96.	C. 0,95.	D. 0,97.
Câu 11: Một hộp có 5 viên bi đỏ và 9 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp. Xác suất để chọn được 2 viên bi khác màu là: (dễ)




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần gieo đều xuất hiện mặt sấp là: (trung bình)




A.		B.		C.		D. 
Câu 13: Gieo ngẫu nhiên 2 con súc sắc cân đối, đồng chất. Xác suất của biến cố “Tổng số chấm của 2 con súc sắc bằng 6” là: (dễ)




A.		B.		C.		D. 
Câu 14: Một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả cầu. Xác suất để lấy được cả hai quả cầu đen là: (dễ)




A.		B.		C.		D. 
Câu 15: Trong một túi có 5 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ túi ra 2 viên bi. Xác suất để lấy được ít nhất một viên bi xanh là: (khá)




A.		B.		C.		D. 


Câu 16 : Cho   và   là hai biến cố đối nhau. Chọn đáp án đúng. (dễ)


A.				B.				


C.				D. 



Câu 17: Một bình chứa  viên bi với  viên bi trắng, viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất lấy được 1 viên bi trắng, 1 viên bi đen, 1 viên bi đỏ. (dễ)




A.		B.		C.		D. 





Câu 18: Trong một hộp có  viên bi đỏ và  viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên viên bi. Tính xác suất để lấy được bi đỏ và bi xanh? (dễ)




A.	B.	C.	D.



Câu 19: Một bình đựng  viên bi xanh và  viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên  viên bi. Xác suất để có được ít nhất 2 viên bi xanh là bao nhiêu? (khá)




A.	B.	C.	D.





Câu 20: Cho tập hợp. Từ tập hợplập các số tự nhiên có  chữ số khác nhau. Tính xác suất biến cố sao cho tổng  chữ số bằng . (khó)




A..	B..	C..	D..
Câu 21: Một hộp chứa 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng. Bốc ngẫu nhiên từ hộp ra một bi. Xác suất để bi được bốc ra không phải là bi đỏ. (khá)




A.	B.	C.	D.
Câu 22: Gieo 3 đồng tiền là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là: (dễ)

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 23: Gieo con súc sắc hai lần. Biến cố A là biến cố để sau hai lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm: (dễ)

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 24: Gieo ngẫu nhiên  đồng tiền thì không gian mẫu của phép thử này có bao nhiêu phần tử? (dễ)




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 25: Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất 4 lần. Xác suất để cả 4 lần xuất hiện mặt ngửa là? (trung bình)
A. 



                     B. 		C.                         D. 
Câu 26: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm là? (trung bình)
A. 



			B.                             C.                            D. 
Câu 27: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất để biến cố có tổng hai mặt bằng 8. (trung bình)
A. 



                     B.                              C.                             D. 
Câu 28: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất để biến cố có tích số chấm hai lần gieo súc sắc là một số chẵn. (khó)
A. 

                    B.                         C. 0,85                          D. 0,75
Câu 29: Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca, tính xác suất để trong 4 người được chọn có ít nhất 3 nữ. (khá)
A. 



                     B.                        C.                            D. 
Câu 30: Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để 2 quả cầu chọn ra cùng màu bằng: (khá)
A. 



                     B. 			C.                             D. 
Câu 31: Một bình chứa 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi. Xác suất để trong 3 viên bi lấy ra không có viên bi nào màu đen. (trung bình)
A. 



			B.                          C.                              D. 
Câu 32: Một lô hàng gồm 30 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm trong lô hàng. Tính xác suất để 3 sản phẩm được lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt. (khá)
A. 



              		B.                      C. 			D. 
Câu 33: Một lớp học có 20 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh.Tính xác suất để chọn được một học sinh nữ. (dễ)
A. 



                	 	B. 			C.                               D. 
Câu 34: Từ một hộp chứa 11 quả cầu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu xanh bằng. (dễ)
A. 



              		B.                      C.                          D. 

Câu 35: Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh từ một tổ có 9 học sinh. Biết rằng xác suất chọn được 2 học sinh nữ bằng , hỏi tổ có bao nhiêu học sinh nữ? (khó)
A. 3                   B. 4                              C. 5                          C. 6
Câu 36: Một hộp chứa 11 quả cầu trong đó có 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để 2 lần đều lấy được quả cầu màu xanh. (dễ)
A. 



		B. 			C.                            D. 
Câu 37: Một hộp có 5 bi đen, 4 bi trắng. Chọn ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất chọn được 2 bi cùng màu. (khá)
A. 



			B.			C.			D.
Câu 38: Từ một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ cần lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong 4 người được chọn đều là nam bằng: (dễ)
A. 



			B.                        C.                   D. 
Câu 39: Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Xác suất để trong 4 học sinh được chọn luôn có ít nhất một học sinh nữ là: (khá)




          A.                  	B.		C. 			D. 
Câu 40: Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn đều là nữ. (dễ)
A. 



			B.                        C.                  D. 
Câu 41: Một lớp có 20 học sinh gồm 12 nữ và 8 nam. Cần chọn ra 2 học sinh của lớp đi lao động. Tính xác suất để chọn được 2 học sinh trong đó có nam và nữ. (dễ)
A. 



                    B.                              C.                   D. 
Câu 42: Lớp 10A có 25 đoàn viên trong đó có 10 nam và 15 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại ngày 26 tháng 3. Tính xác suất để trong 3 đoàn viên được chọn có 2 nam và 1 nữ. (dễ)
A. 



                  B.                     C. 		D. 
Câu 43: Một đoàn đại biểu gồm 5 người được chọn ra từ một tổ gồm 8 nam và 7 nữ để tham dự hội nghị. Xác suất để chọn được đại biểu có đúng 2 người nữ là: (dễ)
A. 



                   B.                   C.                     D. 
Câu 44: Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ một hộp có chứa 5 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Xác suất để 4 viên bi được chọn có số bi xanh bằng số bi đỏ là: (dễ)
A. 



			B.                       C.                        D. 
Câu 45: Có 12 bóng đèn, trong đó có 7 bóng tốt. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng cùng lúc. Tính xác suất để lấy được ít nhất 2 bóng tốt. (khá)
A. 



             	 	B. 			C.                          D. 
Câu 46: Một hộp chứa 11 viên bi gồm 5 viên bi màu trắng và 6 viên bi màu vàng. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp đó. Xác suất để chọn ra 2 viên bi khác màu là: (dễ)
A. 



             	  B.                	   C. 			D. 

Câu 47: Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ một nhóm có 10 học sinh. Biết rằng xác suất chọn được 3 học sinh nam bằng , hỏi nhóm có bao nhiêu học sinh nam? (khó)
A. 6             		  B. 5			C. 4                          C. 3
Câu 48: Một tổ có 9 học sinh gồm 4 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên từ tổ đó ra 3 học sinh. Xác suất để trong 3 học sinh chọn ra có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ bằng: (khá)
A. 



               	 	B. 			C.                          D. 
Câu 49: Một hộp có 5 bi đen, 4 bi trắng. Chọn ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất chọn được 2 bi khác màu là: (dễ)
A. 



			B.			C.			D.
Câu 50: Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng? (dễ)
A. 

                     B. 


C.                       D. 
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